
DANH SÁCH
Phê duyệt thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy năm 2023

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày           tháng        năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy)

STT

Họ và tên Quê quán Dân tộc Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp trường

Vị trí dự tuyển
Ngày/tháng/ năm sinh  -

Nam/nữ Hộ khẩu thường trú Tôn giáo Loại hình đào tạo Năm tốt nghiệp

1 2 3 4 5 6 8

1 Giáo viên Mầm non hạng III

1 Đỗ Quỳnh
07/5/1998 - Nữ

Như Hoài Ân - Bình Định
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Phật giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2019

Giáo viên Mầm
non hạng III

2 Đỗ Lê
25/9/2001 - Nữ Hiền

Trà Bồng - Quảng Ngãi
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học Đông Á
2023

Giáo viên Mầm
non hạng III

3 Diệp Thị
15/4/1983 - Nữ Thủy

An Lão - Bình Định
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Đại học Quy Nhơn
2023

Giáo viên Mầm
non hạng III

4 Y
18/5/1999 - Nữ Manh

TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Rơ Ngao
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2020

Giáo viên Mầm
non hạng III

5 Y
28/9/1999 - Nữ Ric

TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Rơ Ngao
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2020

Giáo viên Mầm
non hạng III

6 Đặng Thị Thu
27/10/1995 - Nữ Hương

Hà Trung - Thanh Hóa
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2018

Giáo viên Mầm
non hạng III

7 Y
20/12/2001 - Nữ

Ley Đăk Tô - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Xơ Đăng
Công giáo

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2023

Giáo viên Mầm
non hạng III

8 Lê Thị Hải
16/6/1995 - Nữ

Yến Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng SP Kon Tum
2017

Giáo viên Mầm
non hạng III

9 Lê Bích
12/9/1993 - Nữ

Phượng Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Đại học SP Đà Nẵng
2017

Giáo viên Mầm
non hạng III

10 Nguyễn Thị
02/8/2000 - Nữ

Lam Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2022

Giáo viên Mầm
non hạng III

11 Nguyễn Thị Thu
11/11/1999 - Nữ

Thủy Phan Thiết - Bình Thuận
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2020

Giáo viên Mầm
non hạng III
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12 Bùi Thị Mai
06/9/2000 - Nữ

Thương Hưng Hà - Thái Bình
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2018

Giáo viên Mầm
non hạng III

13 Nguyễn Thị Thu
12/10/1982 - Nữ

Thủy Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Phật giáo

Cử nhân GD Mầm non
Từ xa

Đại học SP Hà Nội
2013

Giáo viên Mầm
non hạng III

14 Y Vân
27/9/1997 - Nữ

An Kon Plong - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Xơ Đăng
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2020

Giáo viên Mầm
non hạng III

15 Võ Thị
17/3/1993 - Nữ

Lợi Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng SP Kon Tum
2015

Giáo viên Mầm
non hạng III

16 Võ Thị
10/10/1995 - Nữ

Xuân Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng SP Kon Tum
2017

Giáo viên Mầm
non hạng III

17 Nguyễn Thị Mỹ
30/12/1993 - Nữ

Lan Phan Thiết - Bình Thuận
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Phật giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng SP Kon Tum
2014

Giáo viên Mầm
non hạng III

18 Nguyễn Thị Tuyết
05/10/1996 - Nữ

Trinh Phù Mỹ - Bình Đinh
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2018

Giáo viên Mầm
non hạng III

19 Y
27/5/2002 - Nữ

Yên TP Kon Tum - Kon Tum
TP Kon Tum - Kon Tum

Ba na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2023

Giáo viên Mầm
non hạng III

20 Y
24/9/1995 - Nữ

Trí Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba na
Thiên Chúa

giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng SP Kon Tum
2018

Giáo viên Mầm
non hạng III

21 Y
18/11/1996 - Nữ

Ngoan Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba na
Thiên Chúa

giáo

Cử nhân GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Đại học Quảng Nam
2017

Giáo viên Mầm
non hạng III

22 Phạm Thị Thu
27/01/1994 - Nữ

Hiền Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2020

Giáo viên Mầm
non hạng III

23 Sầm Thị Lan
23/12/1999 - Nữ

Hương Hà Quảng - Cao Bằng
Kon Rẫy - Kon Tum

Tày
Không

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2015

Giáo viên Mầm
non hạng III

24 Y
03/7/1998 - Nữ

Tuyết Đăk Tô - Kon Tum
Đăk Tô  - Kon Tum

Xơ Đăng
Thiên Chúa

giáo

Cử nhân GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Đại học Quảng Nam
2023

Giáo viên Mầm
non hạng III

25 Nguyễn Thị Huyền
17/01/2002 - Nữ

Trang Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Mường
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2023

Giáo viên Mầm
non hạng III

26 Y
17/01/1991 - Nữ

Diệu Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Sơ Rá
Thiên Chúa

giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2018

Giáo viên Mầm
non hạng III

27 Y
02/01/1998 - Nữ

Xuing Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2022

Giáo viên Mầm
non hạng III
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2. Giáo viên Tiểu học
hạng III

2.1. GV TH Đa môn

1 Khúc Thị
18/01/1997 - Nữ Hồng

Bình Giang - Hải Dương
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Vừa học vừa làm

Đại học Quảng Nam
2021

Giáo viên Tiểu học
hạng III

2 Y Lúc
10/4/1998 - Nữ Thái

Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Xơ Đăng
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Vừa học vừa làm

Đại học Quảng Nam
2023

Giáo viên Tiểu học
hạng III

3 Y
30/9/1991 - Nữ Rôi

Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Giơ Lâng
Công giáo

Cử nhân GD Tiểu học
Vừa học vừa làm

Đại học Quảng Nam
2020

Giáo viên Tiểu học
hạng III

4 Y
11/3/2001 - Nữ Châu

Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Tơ Đrá
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2023

Giáo viên Tiểu học
hạng III

5 Đàm Thị Thu
28/11/1995 - Nữ Hằng

Hà Quảng - Cao Bằng
Kon Rẫy - Kon Tum

Nùng
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2018

Giáo viên Tiểu học
hạng III

6 Trần Thị
08/8/1997 - Nữ Lan

Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học SP Huế
2019

Giáo viên Tiểu học
hạng III

7 Trần Thị Trâm
06/01/1995 - Nữ Anh

Đức Thọ - Hà Tĩnh
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Vừa học vừa làm

Đại học Quảng Nam
2023

Giáo viên Tiểu học
hạng III

8 Y
22/11/1994 - Nữ Dương

Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2018

Giáo viên Tiểu học
hạng III

9 Sầm Thị Huyền
17/5/1992 - Nữ

Thanh Hà Quảng - Cao Bằng
Kon Rẫy - Kon Tum

Tày
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2015

Giáo viên Mầm
non hạng III

10 Nguyễn Thị Phương
04/09/1997 - Nữ Hoa

Thanh Chương - Nghệ An
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2020

Giáo viên Tiểu học
hạng III

11 Y
01/01/1998 - Nữ Uen

Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2020

Giáo viên Tiểu học
hạng III

12 Nông Thị
16/3/1996 - Nữ

Chính Hà Lang - Cao Bằng
Kon Rẫy - Kon Tum

Tày
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2018

Giáo viên Mầm
non hạng III

2.2 GV TH Thể dục

1 Khúc Thị
10/03/1996 - Nữ Thanh

Bình Giang - Hải Dương
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân Thể dục thể thao
Chính quy

Đại học TDTT Đà Nẵng
2018

Giáo viên Tiểu học
hạng III

Page 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Trương Mạnh
02/12/1994 - Nam

Hùng Hội An - Quảng Nam
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Đại học GD thể chất
Liên thông

Đại học Quy Nhơn
2022

Giáo viên Tiểu học
hạng III

3 Trần Minh
26/12/1997 - Nam Thi An Nhơn - Bình Định

An Nhơn - Bình Định
Kinh

Không
Cử nhân GD thể chất

Vừa học vừa làm
Đại học Quy Nhơn

2023
Giáo viên Tiểu học

hạng III

4 Văn Hà Giang
06/08/1999 - Nam

Sơn Duy Xuyên - Quảng Nam
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD thể chất
Chính quy

Đại học TDTT Đà Nẵng
2021

Giáo viên Tiểu học
hạng III

2.3. GV Tiếng Anh

1 Trần Huỳnh
18/6/1997 - Nữ Diệp

Phù Mỹ - Bình Định
Vĩnh Thạnh - Bình Định

Kinh
Không

Cử nhân SP Tiếng Anh
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2020

Giáo viên Tiểu học
hạng III

2 Nguyễn Thị
22/5/1998 - Nữ Huyền

Ứng Hòa - Hà Nội
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Tiếng Anh
Liên thông

Đại học Quy Nhơn
2022

Giáo viên Tiểu học
hạng III

2.4. GV Tin học

1 Nguyễn Phi
02/12/1991 - Nam Hoàn

Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Đại học Công nghệ TT
Chính quy

Đại học Trà Vinh
2014

Giáo viên Tiểu học
hạng III

3. Giáo viên THCS hạng III

3.1. Môn: Ngữ văn

1 Nguyễn Thị
02/8/1998 - Nữ Mười

Hưng Hà - Thái Bình
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân Văn hoc
Chính quy

Đại học Tây Nguyên
2022

Giáo viên THCS
hạng III

2 Đặng Thị Thanh
12/8/2000 - Nữ Trâm

Thanh Chương - Nghệ An
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Ngữ Văn
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2022

Giáo viên THCS
hạng III

3 Lê Thị Kiều
05/8/1993 - Nữ Oanh

Nghĩa Đàn - Nghệ An
Kon Plong - Kon Tum

Thổ
Không

Cử nhân SP Ngữ Văn
Chính quy

Đại học SP Huế
2015

Giáo viên THCS
hạng III

4 Cao Thành
05/8/1984 - Nữ Nam

Tuyên Hóa - Quảng Bình
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân Ngữ Văn
Chính quy

Đại học DL Phú Xuân
Huế
2007

Giáo viên THCS
hạng III

5 Nguyễn Thị
26/6/1995 - Nữ Thu

Hải Hậu - Nam Định
Đăk Đoa - Gia Lai

Kinh
Không

Cử nhân Ngữ Văn
Chính quy

Đại học Quy Nhơn
2018

Giáo viên THCS
hạng III
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3.2. Môn: Toán

1 Hồ Thị Đức
12/4/1999 - Nữ Hậu

Nam Đàn - Nghệ An
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Toán
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2021

Giáo viên THCS
hạng III

2 Đặng Thị
20/5/1998 - Nữ Quanh

Phù Cát - Bình Định
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Toán
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2021

Giáo viên THCS
hạng III

3 Nguyễn Thị Thanh
12/8/1997 - Nữ Trang

Quế Sơn - Quảng Nam
Quế Sơn - Quảng Nam

Kinh
Không

Cử nhân SP Toán
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2020

Giáo viên THCS
hạng III

4 Nguyễn Anh
27/10/1997 - Nữ Trâm

Phù Cừ - Hưng Yên
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Toán
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2020

Giáo viên THCS
hạng III

3.3. Môn: Sinh học

1 A
27/01/1996 - Nam Dịu

Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cử nhân SP Sinh học
Chính quy

Đại học Tây Nguyên
2020

Giáo viên THCS
hạng III

2 Lê Thị Xuân
22/4/1990 - Nữ Hồng

Nam Đàn - Nghệ An
Cư Mgar - Đăk Lăk

Kinh
Không

Cử nhân SP Sinh học
Chính quy

Đại học Tây Nguyên
2014

Giáo viên THCS
hạng III

(Tổng cộng danh sách này gồm có 57 người, trong đó: MN: 27; TH: 19 (Đa môn: 12, Tiếng Anh: 02; Tin học: 01, TD: 04); THCS: 11 (Ngữ văn: 05, Toán: 04, Sinh: 02))
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Mã số Ghi chú

9 11

V.07.02.26

V.07.02.26

V.07.02.26

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26

V.07.02.26

V.07.02.26

V.07.02.26

DANH SÁCH
Phê duyệt thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy năm 2023

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày           tháng        năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy)

Giáo viên Mầm non hạng III
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V.07.02.26

V.07.02.26

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26

V.07.02.26

V.07.02.26

V.07.02.26

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26 DTTS

V.07.02.26 DTTS
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V.07.03.29

V.07.03.29 DTTS

V.07.03.29 DTTS

V.07.03.29 DTTS

V.07.03.29 DTTS

V.07.03.29

V.07.03.29

V.07.03.29 DTTS

V.07.02.26 DTTS

V.07.03.29

V.07.03.29 DTTS

V.07.02.26 DTTS

V.07.03.29
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V.07.03.29

V.07.03.29

V.07.03.29

V.07.03.29

V.07.03.29

V.07.03.29

V.07.04.32

V.07.04.32

V.07.04.32 DTTS

V.07.04.32

V.07.04.32

GV Tiếng Anh
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V.07.04.32

V.07.04.32

V.07.04.32

V.07.04.32

V.07.04.32 DTTS

V.07.04.32

(Tổng cộng danh sách này gồm có 57 người, trong đó: MN: 27; TH: 19 (Đa môn: 12, Tiếng Anh: 02; Tin học: 01, TD: 04); THCS: 11 (Ngữ văn: 05, Toán: 04, Sinh: 02))
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